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Là thương hiệu tiên phong thuộc 
Trung Đô, Slabstone đánh dấu bước 
tiến vượt bậc trong hành trình đổi 
mới của ngành vật liệu xây dựng 
tại Việt Nam.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong 
sản xuất gốm sứ, Trung Đô không 
ngừng đổi mới và ứng dụng công 
nghệ tiên tiến. Sau hơn 8 năm 
nghiên cứu chuyên sâu, Slabstone 
được ra đời, kết tinh từ nguồn 
nguyên liệu trong nước và mang 
trong mình những tính năng 
vượt trội cùng dấu ấn “Made in 
Vietnam”. Sự đa dạng về vật liệu 
của Slabstone giúp các nhà thiết 
kế thể hiện tầm nhìn sáng tạo một 
cách chính xác và tùy chỉnh theo 
yêu cầu.

As a pioneering brand under Trung 
Đô, Slabstone marks a significant 
breakthrough in the building 
materials industry in Vietnam. 

With over 30 years of experience in 
ceramics manufacturing, Trungdo 
continuously embraces innovation 
and advanced technology. After 
8 years of in-depth research, 
Slabstone was born, composed 
from locally sourced materials, 
and features outstanding 
characteristics with a distinctive 
“Made in Vietnam” mark. The 
variety of materials Slabstone 
offers allows designers to express 
their creative vision with precision 
and customization.

slabstone.vn

SLABSTONE

Vật liệu cách mạng của thế kỷ 21

Slabstone là thương hiệu tiên 
phong sản xuất đá nung kết đầu 
tiên tại Việt Nam, mở ra kỷ nguyên 
mới cho vật liệu xây dựng và nội 
thất. Thay thế các vật liệu truyền 
thống như đá tự nhiên và gạch 
men, Slabstone cung cấp giải pháp 
bền vững, đột phá cho kiến trúc 
cao cấp và thiết kế nội thất. 

Slabstone được kết hợp từ hơn 20 
loại khoáng chất từ thiên nhiên, 
sử dụng công nghệ nung ở nhiệt 
độ hơn 1200oC - thiêu kết các hạt 
khoáng chất với nhau giúp sản 
phẩm có độ bền vượt trội với thời 
gian.

Slabstone is the pioneering brand 
producing sintered stone for the 
first time in Vietnam, ushering 
in a new era for construction 
and interior materials. Replacing 
traditional materials such as 
natural stone and ceramic tiles, 
Slabstone offers sustainable and 
innovative solutions for high-end 
architecture and interior design.

Slabstone is crafted from over 20 
types of natural minerals, utilizing 
advanced sintering technology at 
temperatures exceeding 1200°C. 
This process fuses mineral particles 
together, resulting in products with 
exceptional durability over time.

The revolutionary material of the 21st century.
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VEINTECH

Là một công nghệ tiên phong đầy đột phá, VEIN-
TECH được phát triển để tái hiện hoàn hảo những 
đường vân và hoa văn trầm tích đặc trưng của đá 
cẩm thạch tự nhiên.

Bằng cách kiểm soát chính xác sự phân bố khoáng 
chất xuyên suốt toàn bộ độ dày của tấm đá và ứng 
dụng kỹ thuật phân tách cũng như chồng lấp dòng 
chảy sắc màu, VEINTECH tạo ra sự hài hòa hoàn 
mỹ giữa bề mặt và lõi đá, mang đến vẻ đẹp liền 
mạch và chân thực hiếm có.

As a groundbreaking and pioneering technology, 
VEINTECH is designed to flawlessly recreate the 
intricate veins and sediment patterns characteristic 
of natural marble.

By precisely controlling the distribution of minerals 
throughout the full thickness of the slab and 
employing techniques that layer and separate color 
flows, VEINTECH achieves perfect harmony between 
the surface and the core of the stone, delivering 
unparalleled seamlessness and authenticity.

BODYTECH

BODYTECH là công nghệ độc đáo được phát triển 
để tạo ra các tấm đá bản lớn có sự kết hợp hoàn 
hảo giữa chất liệu xương và hình thức thẩm mỹ 
bằng cách rắc các hạt khoáng chất màu.

Nhờ các đặc tính của vật liệu, các tấm đá BODY-
TECH có thể được ứng dụng như các tấm đá tự 
nhiên, đồng thời phát huy tất cả các tính năng kỹ 
thuật đặc biệt của bề mặt đá nung.

BODYTECH is an exclusive technology for creating 
full-body slabs that boast perfect coherence between 
the material and the appearance of the surface.

Thanks to the characteristics of the material, 
BODYTECH slabs allow for new application solutions 
close to those with natural stone slabs, while offering 
all the distinctive technical performance of  sintered 
stoneware surfaces.

VƯỢT 
MỌI GIỚI HẠN

Không ngừng nghiên cứu và sáng tạo, SLABSTONE 
mang đến những sản phẩm tiên tiến, đáp ứng nhu cầu 

cao của khách hàng và cung cấp giải pháp cá nhân hóa 
tối ưu.

Constantly researching and 
innovating, SLABSTONE 
delivers advanced products 
that meet the high demands of 
customers and provide optimal 
personalized solutions.

Với tinh thần đổi mới không ngừng, 
Slabstone đặt trọng tâm vào từng 
chi tiết, kết hợp các công nghệ tiên 
tiến từ hoàn thiện bề mặt và tạo 
hình trong xương, tạo nên sự khác 
biệt độc đáo cho từng sản phẩm. 
 
Chúng tôi tự hào mang đến cho 
khách hàng những giải pháp sáng 
tạo vượt bậc, mở ra những ứng 
dụng đột phá, khẳng định vị thế 
tiên phong của Slabstone trong 
ngành vật liệu xây dựng.

With a pioneering spirit and 
relentless innovation, Slabstone 
leads the way in applying cutting-
edge technology, focusing 
on every detail from surface 
to core, creating exceptional 
distinction in each product. 
 
We take pride in delivering 
groundbreaking solutions that set 
new trends and unlock superior 
applications, affirming Slabstone’s 
position as an industry leader in 
building materials.
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VEINTECH
VEINTECH của Slabstone định nghĩa lại đẳng cấp trong thiết kế nội thất 
với 4 mẫu đá nung kết dày 15-20mm, sở hữu những đường vân xuyên 
xương sắc nét và tinh xảo. 

Hoàn hảo cho bếp và bàn ăn, VEINTECH kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp nghệ 
thuật và sự bền vững, tạo dấu ấn đẳng cấp cho mọi không gian.

VEINTECH by Slabstone redefines elegance in interior design with four 
sintered stone models, 15-20mm thickness, featuring sharp and intricate 
through-body veins. 

Perfect for kitchens and dining tables, VEINTECH seamlessly blends 
artistic elegance with durability, leaving a mark of sophistication on any 
space.

Stream 52

Tide 81

Lagoon 80

Laurent 82

Scan for 
Pictures & Gallery

Slabstone.vn

SLABSTONE VEINTECH
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VEINTECH

TIDE

Code Finishes Size (mm)

SP81H127 Polished 1200x2700x15

SM81H127 Matt 1200x2700x15

S81
MATT • POLISHED • 15 MM

S81

47.24”x106.3”
120x270 cm

STREAM

MATT • LAPPATO • 20 MM

Code Finishes Size (mm)

SM52L122 Matt 1200x2400x20

SL52L122 Lappato 1200x2400x20

S52

47.24”x94.5”
120x240 cm

S52

VEINTECH
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VEINTECH

LAURENT

Code Finishes Size (mm)

SP82H127 Polished 1200x2700x15

SM82H127 Matt 1200x2700x15

S82
MATT • POLISHED • 15 MM

S82

47.24”x106.3”
120x270 cm

LAGOON

MATT • POLISHED • 15 MM

Code Finishes Size (mm)

SM80H127 Matt 1200x2700x15

SP80H127 Polished 1200x2700x15

S80

S80

VEINTECH

47.24”x106.3”
120x270 cm
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BODYTECH
BODYTECH là công nghệ độc đáo được phát triển để tạo ra những vật 
liệu sáng tạo: đồng nhất, bền bỉ, an toàn và thân thiện với môi trường. 
Họa tiết tự nhiên là các mảnh vỡ khoáng chất kết hợp một cách ngẫu 
nhiên.

Lựa chọn phong phú về màu sắc và kích thước hạt giúp Slabstone tạo 
nên những bộ sưu tập đa dạng, phù hợp với mọi không gian kiến trúc.

BODYTECH is an unique technology to create  innovative materials: 
homogeneous, compact, indestructible, safe and environmentally friendly. 
Natural patterns are randomly combined mineral fragments.

A wide selection of colors and grain sizes helps Slabstone create diverse 
collections to suit any architectural space.

Desert 50

Sand 51

Helix Nero 53

Calatorao Gris 54

Scan for 
Pictures & Gallery

Slabstone.vn

SLABSTONE VEINTECH
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SAND

Code Finishes Size (mm)

SP51D122 Polished 1200x2400x9

S51
POLISHED • 9 MM

47.24”x94.5”
120x240 cm

S51

BODYTECH

DESERT

POLISHED • 15 MM

Code Finishes Size (mm)

SP50H122 Polished 1200x2400x15

S50

47.24”x94.5”
120x240 cm

S50

BODYTECH
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Scan for 
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ETERNAL WHITE

Eternal White của Slabstone là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tinh khôi 
và phong cách tối giản. Với sắc trắng thanh lịch và bề mặt hoàn thiện 
tinh tế, Eternal White mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sáng thoáng cho mọi 
không gian. Đây là lựa chọn lý tưởng để tạo nên nét hiện đại, sang trọng 
và trường tồn với thời gian.

The Eternal White collection by Slabstone is a perfect fusion of pristine 
beauty and minimalist style. With its elegant white tones and refined 
surface finish, Eternal White brings a sense of lightness and openness to 
any space. It is the ideal choice for creating a modern, sophisticated look 
that stands the test of time.

Avory S69

Summer Fog S10

Panda White S09

Calacatta Bianco S38

Cararra Bianco S47
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AVORY

Code Finishes Size (mm)

SM69D122 Matt 1200x2700x9

S69
POLISHED • 9 MM

S69

ETERNAL WHITE

47.24”x106.3”
120x270 cm
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CARRARA 
BIANCO

Code Finishes Size (mm)

SP47D122 Polished 1200x2400x9

S47
POLISHED • 9 MM

S47

ETERNAL WHITE

47.24”x94.5”
120x240 cm

SUMMER 
FOG

MATT • HONED • POLISHED • 9 / 15 MM

Code Finishes Size (mm)

SP10D122 Polished 1200x2400x9

SP10H122 Polished 1200x2400x15

SP10H816 Polished 800x1600x15

SP10H824 Polished 800x2400x15

SM10G162 Matt 1600x2400x14

SM10H824 Matt 800x2400x15

S10

31.5”x94.5”
80x240 cm

47.24”x94.5”
120x240 cm

63”x94.5”
160x240 cm

S10

ETERNAL WHITE
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PANDA 
WHITE

Code Finishes Size (mm)

SP09D122 Polished 1200x2400x9

S09
POLISHED • 9 MM

47.24”x94.5”
120x240 cm

S09

BOOKMATCH

S09 - A S09 - B

ETERNAL WHITE

CALACATTA 
BIANCO

MATT • POLISHED • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SP38D122 Polished 1200x2400x9

SM38D122 Matt 1200x2400x9

S38

47.24”x94.5”
120x240 cm

S38

ETERNAL WHITE
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BEIGE BLISS

Beige Bliss của Slabstone phản 
ánh xu hướng thiết kế hiện đại với 
gam màu be ấm, mang đến cảm 
giác gần gũi và thư thái cho không 
gian. Màu sắc trung tính nhưng đầy 
lôi cuốn này dễ dàng kết hợp với 
nhiều phong cách nội thất, từ cổ 
điển đến đương đại. 

Beige Bliss không chỉ tạo sự ấm 
cúng mà còn tôn vinh vẻ đẹp tự 
nhiên, mang lại sự cân bằng hoàn 
hảo cho mọi không gian sống.

The Beige Bliss collection by 
Slabstone reflects the modern 
design trend with warm beige 
tones, bringing a sense of coziness 
and tranquility to any space. This 
neutral yet captivating color easily 
complements various interior styles, 
from classic to contemporary.

 Beige Bliss not only creates a warm 
atmosphere but also celebrates 
natural beauty, offering the perfect 
balance for any living space.

Thunder S08 Alpinus S25

Calatorao Bianco S41 Calacatta Gold S26

Rosso Statuario S39 Calacatta Cream S17

Venus Crema S37

Crema Marfil S60

Scan for 
Pictures & Gallery

Slabstone.vn

SLABSTONE BEIGE BLISS
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ALPINUS

Code Finishes Size (mm)

SP25D122 Polished 1200x2400x9

S25
POLISHED • 9 MM

47.24”x94.5”
120x240 cm

S25

BEIGE BLISS

THUNDER

POLISHED • 9 / 16 MM

Code Finishes Size (mm)

SP08D122 Polished 1200x2400x9

SM08D122 Matt 1200x2400x9

S08

47.24”x94.5”
120x240 cm

S08

BOOKMATCH

Crater - A Crater - B

BEIGE BLISS
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CALACATTA 
GOLD

Code Finishes Size (mm)

SP26D122 Polished 1200x2400x9

SM26D122 Matt 1200x2400x9

SM26D127 Matt 1200x2700x9

S26
MATT • POLISHED • 9 MM

47.24”x94.5”
120x240 cm

47.24”x106.3”
120x270 cm

S26

BEIGE BLISS

CALATORAO 
BIANCO

MATT • POLISHED • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SP41D122 Polished 1200x2400x9

SM41D122 Matt 1200x2400x9

S41

47.24”x94.5”
120x240 cm

S41

BEIGE BLISS
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VENUS 
CREMA

Code Finishes Size (mm)

SM37D122 Matt 1200x2400x9

SP37D122 Polished 1200x2400x9

SP37D127 Polished 1200x2700x9

S37
MATT • POLISHED • 9 MM

47.24”x94.5”
120x240 cm

47.24”x106.3”
120x270 cm

S37

BEIGE BLISS

ROSSO 
STATUARIO

MATT • POLISHED • 9 / 15 MM

Code Finishes Size (mm)

SM39D122 Matt 1200x2400x9

SP39D122 Polished 1200x2400x9

SP39H127 Polished 1200x2700x15

S39

47.24”x94.5”
120x240 cm

S39

47.24”x106.3”
120x270 cm

BEIGE BLISS
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CALACATTA 
CREAM

Code Finishes Size (mm)

SM17D122 Matt 1200x2400x9

SM17H122 Matt 1200x2400x12

S17
MATT • 9 / 12 MM

47.24”x94.5”
120x240 cm

47.24”x106.3”
120x270 cm

S21

BEIGE BLISS

CREMA 
MARFIL

MATT • 9 / 12 MM

Code Finishes Size (mm)

SM60D122 Matt 1200x2400x9

SM60F122 Matt 1200x2400x12

S60

47.24”x94.5”
120x240 cm

S60

47.24”x106.3”
120x270 cm

BEIGE BLISS
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BEIGE BLISS

PATAGONIA

Code Finishes Size (mm)

SP26D122 Polished 1200x2400x9

SP26H122 Polished 1200x2400x15

S36
POLISHED • 9 MM

47.24”x94.5”
120x240 cm

S25

CALCATTA 
MACCHIA

POLISHED • 9 / 12 MM

Code Finishes Size (mm)

SP43D122 Polished 1200x2400x9

S43

47.24”x94.5”
120x240 cm

S60

BEIGE BLISS
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CRATER

Code Finishes Size (mm)

SP31D122 Polished 1200x2400x9

S31
POLISHED • 9 MM

S31

47.24’x94.5’
120x240 cm

BOOKMATCH

Crater - A Crater - B

BEIGE BLISS

DARK 
EMPERADOR

HONED • POLISHED • 9 / 15 MM

Code Finishes Size (mm)

SP15D122 Polished 1200x2400x9

SP15H824 Polished 800x2400x15

SH15H816 Honed 800x2400x15

S15

31.5”x94.5”
80x240 cm

47.24’x94.5’
120x240 cm

S15

BEIGE BLISS
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GALAXY VEINS

Bộ sưu tập Galaxy Veins của 
Slabstone gây ấn tượng với các 
mẫu đá tông màu trầm, kết hợp 
những đường vân độc đáo, mạnh 
mẽ. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền 
bí của vũ trụ, Galaxy Veins mang 
lại sự sang trọng và chiều sâu cho 
không gian nội thất, lý tưởng cho 
các thiết kế đậm chất cá tính và 
khác biệt.

Galaxy Veins collection by 
Slabstone impresses with its deep-
toned designs, featuring bold and 
distinctive veining. Inspired by the 
mysterious beauty of the cosmos, 
Galaxy Veins adds sophistication 
and depth to interior spaces, 
making it an ideal choice for bold 
and unique designs.

Orobico Noir S30 Orobico Gris S44

Marquina S20 Lava S21

Dark Onyx S28 Onice Nero S45

Fossil Noir S32 Monarch S35

Nebula S11 Ofanto S12

Scan for 
Pictures & Gallery

Slabstone.vn
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OROBICO 
GRIS

Code Finishes Size (mm)

SP44D122 Polished 1200x2400x9

S44
POLISHED • 9 MM

S44

47.24’x94.5’
120x240 cm

BOOKMATCH

Face A Face B

GALAXY VEINS

OROBICO 
NOIR

POLISHED • 9 / 15 MM

Code Finishes Size (mm)

SP30D122 Polished 1200x2400x9

S30

47.24’x94.5’
120x240 cm

S30

GALAXY VEINS
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LAVA

Code Finishes Size (mm)

SM21D122 Matt 1200x2400x9

S21
MATT • 9 MM

S21

47.24” x94.5”
120x240 cm

GALAXY VEINS

MARQUINA

MATT • 9  MM

Code Finishes Size (mm)

SM20D122 Matt 1200x2400x9

S20

47.24’x94.5’
120x240 cm

S20

GALAXY VEINS
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ONICE NERO

Code Finishes Size (mm)

SP45D122 Polished 1200x2400x9

S45
POLISHED • 9 MM

S45

47.24’x94.5’
120x240 cm

BOOKMATCH

SP45 - A SP45 - B

GALAXY VEINS

DARK ONYX

POLISHED • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SP28D122 Polished 1200x2400x9

S28

47.24’x94.5’
120x240 cm

S28

BOOKMATCH

SP28 - A SP28 - B

GALAXY VEINS
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MONARCH

Code Finishes Size (mm)

SP35D122 Polished 1200x2400x9

S35
POLISHED • 9 MM

S35

47.24’x94.5’
120x240 cm

GALAXY VEINS

FOSIL NOIR

POLISHED • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SP32D122 Polished 1200x2400x9

S32

47.24’x94.5’
120x240 cm

S32

GALAXY VEINS
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OFANTO

Code Finishes Size (mm)

SP12D122 Polished 1200x2400x9

S12
POLISHED • 9 MM

S12

47.24’x94.5’
120x240 cm

GALAXY VEINS

NEBULA

POLISHED • 9  MM

Code Finishes Size (mm)

SP11D122 Polished 1200x2400x9

S11

47.24’x94.5’
120x240 cm

S11

GALAXY VEINS
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TERRA FUSION

Cosima Grey S04 Raw Dark S22

Cosima Beige S05 Andes S70

Kanjini S07 Pietra Dark S18

Glenveal S06

Lấy cảm hứng từ sự cân bằng 
hoàn hảo giữa thiên nhiên và kiến 
trúc đương đại, bộ sưu tập Terra 
Fusion của Slabstone mang đến vẻ 
đẹp tối giản, thanh lịch và đầy tinh 
tế. Với bảng màu trung tính được 
chắt lọc kỹ lưỡng, từng bề mặt đá 
là sự giao thoa giữa sự mềm mại 
của đất trời và nét mạnh mẽ của 
công trình hiện đại.

Inspired by the perfect balance 
between nature and contemporary 
architecture, the Terra Fusion 
collection by Slabstone embodies 
a minimalist, elegant, and 
sophisticated aesthetic. With 
a meticulously curated neutral 
color palette, each stone surface 
harmonizes the softness of nature 
with the boldness of modern design.

Scan for 
Pictures & Gallery

Slabstone.vn

SLABSTONE TERRA FUSION
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KANJINI

Code Finishes Size (mm)

SM07D122 Matt 1200x2400x9

S07
MATT • 9 MM

S07

47.24” x 94.5”
120x240 cm

TERRA FUSION

GLENVEAL

Code Finishes Size (mm)

SM06D122 Matt 1200x2400x9

S06
MATT • 9 MM

S06

47.24” x 94.5”
120x240 cm

TERRA FUSION
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COSIMA 
BEIGE

Code Finishes Size (mm)

SM05D122 Polished 1200x2400x9

S05
MATT • 9 MM

S05

47.24” x 94.5”
120x240 cm

TERRA FUSION

COSIMA 
GREY

MATT • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SM04D122 Polished 1200x2400x9

S04

47.24” x 94.5”
120x240 cm

S04

TERRA FUSION
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RAW DARK

Code Finishes Size (mm)

SM22D122 Polished 1200x2400x9

S22
MATT • 9 MM

S22

47.24” x94.5”
120x240 cm

TERRA FUSION

ANDES

MATT • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SM70D122 Matt 1200x2700x9

S70

S70

TERRA FUSION

47.24” x 106.3”
120x270 cm
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PIETRA DARK

MATT • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SM18D122 Matt 1200x2400x9

S18

47.24” x94.5”
120x240 cm

S18

TERRA FUSION



66 67| 2025

COLORWAVE

Lấy cảm hứng từ những gợn sóng 
dịu dàng trên mặt biển và sắc 
xanh vô tận của thiên nhiên, bộ 
sưu tập Colorwave của Slabstone 
mang đến một hơi thở mới, dung 
hòa giữa vẻ đẹp thanh thoát và sự 
mạnh mẽ đầy cuốn hút. Mỗi tấm đá 
như một bức tranh trừu tượng, nơi 
sắc xanh biến hóa đầy nghệ thuật, 
tạo nên những chuyển động tinh tế 
trong không gian sống.

Inspired by the gentle ripples of 
the sea and the endless shades 
of nature’s blue, the Colorwave 
collection by Slabstone brings a 
fresh breath of harmony, blending 
ethereal beauty with captivating 
strength. Each slab is like an 
abstract painting, where shades of 
blue transform artistically, creating 
subtle movements that elevate any 
living space.

Blue Explosion S13 Feathers S42

Blue Apatite S46 Serpentine S27

Blue Indigo S24 Verde Karzai S48

Canyon S33

Venus Blue                              S34

Scan for 
Pictures & Gallery

Slabstone.vn

SLABSTONE COLORWAVE
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BLUE 
INDIGO

Code Finishes Size (mm)

SP24D122 Polished 1200x2400x9

S24
POLISHED • 9 MM

S24

47.24” x94.5”
120x240 cm

COLORWAVE

BOOKMATCH

SP45 - A SP45 - B

BLUE 
EXPLOSION

POLISHED • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SP13D122 Polished 1200x2400x9

S13

47.24” x94.5”
120x240 cm

S13

COLORWAVE

BOOKMATCH

SP13 - A SP13 - B
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BLUE 
APATITE

Code Finishes Size (mm)

SP46D122 Polished 1200x2400x9

SM46D122 Matt 1200x2400x9

S46
MATT • POLISHED • 9 MM

S46

47.24” x94.5”
120x240 cm

COLORWAVE

VENUS 
BLUE

POLISHED • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SP34D122 Polished 1200x2400x9

S34

47.24” x94.5”
120x240 cm

S34

COLORWAVE
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FEATHERS

Code Finishes Size (mm)

SP42D122 Polished 1200x2400x9

SM42D122 Matt 1200x2400x9

S42
MATT • POLISHED • 9 MM

S42

47.24” x94.5”
120x240 cm

COLORWAVE

SERPENTINE

POLISHED • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SP27D122 Polished 1200x2400x9

S27

47.24” x94.5”
120x240 cm

S27

COLORWAVE
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CANYON

POLISHED • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SP33D122 Polished 1200x2400x9

S33

47.24” x94.5”
120x240 cm

COLORWAVE

BOOKMATCH

VERDE 
KARZAI

POLISHED • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SP48D122 Polished 1200x2400x9

S48

47.24” x94.5”
120x240 cm

S48

COLORWAVE
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WOOD

Bộ sưu tập Wood của Slabstone kết hợp vẻ đẹp tự nhiên của gỗ với sự 
sang trọng của đá nung kết. Lấy cảm hứng từ rừng nguyên sơ, vân gỗ 
chân thực mang đến cảm giác ấm áp, thanh lịch.
 
Ứng dụng công nghệ tiên tiến, Wood khắc phục nhược điểm của gỗ 
truyền thống như cong vênh, thấm nước, mối mọt, tạo nên lựa chọn bền 
vững, tinh tế cho mọi không gian.

The Wood collection by Slabstone blends the natural beauty of wood 
with the elegance of sintered stone. Inspired by pristine forests, its realistic 
wood grain brings warmth and sophistication.
 
With advanced technology, Wood overcomes the drawbacks of traditional 
wood, such as warping, water absorption, and termites, making it a durable 
and refined choice for any space.

Ash Drift S49

Ash Maple S19

Ash Ebony S23

Ash Carbon                             S40

Scan for 
Pictures & Gallery

Slabstone.vn
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ASH MAPLE

Code Finishes Size (mm)

SM19D122 Matt 1200x2400x9

S19
MATT • 9 MM

S19

47.24” x 94.5”
120x240 cm

FOREST CHARM

ASH EBONY

MATT • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SM23D122 Polished 1200x2400x9

S23

47.24” x94.5”
120x240 cm

S23

FOREST CHARM
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ASH DRIFT

Code Finishes Size (mm)

SM49D122 Matt 1200x2400x9

S49
MATT • 9 MM

S49

47.24’x94.5’
120x240 cm

FOREST CHARM

ASH CARBON

MATT • 9 MM

Code Finishes Size (mm)

SM40D122 Polished 1200x2400x9

S40

47.24’x94.5’
120x240 cm

S40

FOREST CHARM
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ĐÁ NUNG KẾT

SLABSTONE là đá nung kết đầu tiên được sản xuất tại 
Việt Nam. Được làm từ hơn 20 loại khoáng chất tự nhiên, 
đá nung kết là một sản phẩm mang tính cách mạng của 
ngành vật liệu xây dựng với những đặc tính kỹ thuật vượt 
trội.

“Mô phỏng quá trình hàng triệu năm chỉ bằng vài giờ” - 
SLABSTONE là sự kết hợp hoàn hảo của bề mặt thẩm mỹ 
và hiệu suất sử dụng cao, đáp ứng được những yêu cầu 
khắt khe nhất của kiến trúc dự án. 

Độ hút nước cực thấp ( <0,05%), khả năng chịu lực cao, 
kháng khuẩn, bền màu, chống nhiệt, chống hóa chất, 
chống thấm ố, chịu được thời tiết khắc nghiệt và dễ vệ 
sinh.

SLABSTONE is the first sintered stone produced in 
Vietnam. Made from more than 20 types of natural 
minerals, sintered stone is a revolutionary product of the 
construction materials industry with outstanding technical 
features.

“Simulate a process of millions of years in just a few hours” 
- SLABSTONE is the perfect combination of aesthetic 
surface and high performance, meeting the most rigorous 
requirements of project architecture.

Extremely low water absorption (<0.05%), antibacterial, 
color fastness, heat resistance, chemical resistance, stain 
resistance, resistance to harsh weather and easy to clean.

Sintered Stone

THAY ĐỔI MÀU SẮC / Color variation

Các sản phẩm SLABSTONE có thể có sự khác biệt về màu 
sắc và/hoặc vân do đặc tính của vật liệu và quy trình sản 
xuất. Sự khác biệt này tạo nên nét độc đáo và giá trị thẩm 
mỹ riêng cho từng tấm. Khi mua hàng, khách hàng đã xem 
và đồng ý với đặc điểm này của sản phẩm. Slabstone có 
quyền thay đổi thông số sản phẩm mà không cần thông 
báo trước và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt 
hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ những thay 
đổi đó.

SLABSTONE products may have variations in color and/
or veining due to the nature of the materials and the 
manufacturing process. These variations contribute 
to the unique aesthetic and value of each slab. By 
purchasing, customers acknowledge and accept these 
characteristics. Slabstone reserves the right to modify 
product specifications without prior notice and assumes no 
responsibility for any direct or indirect damages resulting 
from such changes.

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu ứng dụng, SLABSTONE sử 
dụng nhiều công nghệ sản xuất tiên tiến bao gồm công 
nghệ rắc hạt tự nhiên Bodytech, bề mặt anti-slip hay hoàn 
thiện matt silk. Do đó, các sản phẩm được sản xuất bằng 
các công nghệ khác nhau có thể có sự khác biệt nhẹ về 
màu sắc.

THAY ĐỔI THẨM MỸ / Appearance variation

To cater to diverse application needs, SLABSTONE 
employs advanced manufacturing technologies, including 
Bodytech natural granule infusion, anti-slip surfaces, and 
matt silk finishes. As a result, products may exhibit slight 
variations in color depending on the technology used.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

TECHNICAL 
INFORMATION
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KÍCH THƯỚC
Dimensions

9 / 15 mm 9 / 12 / 15 / 20 mm 15 mm 12 / 15 mm

HOÀN THIỆN
Surfaces

Matt diamond

Honed

Matt DDD Matt silk

15 mm

1200 mm

27
0

0
 m

m

1600 mm 1200 mm 800 mm 800 mm

24
0

0
 m

m

24
0

0
 m

m

24
0

0
 m

m

16
0

0
 m

m

Polished

STT
No.

MÔ TẢ 
Criteria

TIÊU CHUẨN 
Method

CHI TIẾT
Details

YÊU CẦU
Required SLABSTONE

1. Kích thước 
Dimension

TCVN 6415-2

Dài và rộng
Length & Width ± 0.6% max ± 0.15%

Độ dày
Thickness ± 5% max ± 3%

Độ phẳng
Linearity ± 0.5% max ± 0.15%

Độ cong cạnh
Edge Curvature ± 0.5% max ± 0.15%

Độ cong vênh
Warpage ± 0.5% max ± 0.15%

2. Độ hút nước
Water absorption

TCVN 6415-3 ≤ 0.5% ≤ 0.09%

3. Độ bền uốn
Modulus of rupture

TCVN 6415-4

≥ 35 Mpa ≥ 45 Mpa

4. Lực phá hủy
Breaking strength

≥ 1300N ≥ 1800 N

5. Hệ số giãn nở nhiệt dài
Linear thermal expansion

TCVN 6415-8 ≤ 9x10-6 ≤ 5x10-6

6. Độ chịu mài mòn
Resistance to surface abrasion

TCVN 6415-6 Nhà máy cung cấp
To provide PEI  III

7. Chống sốc nhiệt
Resistance to thermal shock

TCVN 6415-9 N/D N/D*

8. Chống sương giá
Frost resistance

ISO 10545-12 N/D N/D

9.
Chống hóa chất
Resistance to chemical 
products

TCVN 6415-13

Độ bền axit
Acid resistance GA GA

Độ bền kiềm
Alkalis resistance GA GA

Độ bền hóa chất gia dụng
Household chemicals GA GA

Độ bền hóa chất bể bơi
Swiming pool salt resistance GA GA

10.
Chống bám bẩn
Resistance to stain TCVN 6415-14 Nhà máy cung cấp

To provide Class 5

11.
Chống trượt
Slip resistance ISO 10545-2 >=9 9-11 **

12.
Bền màu UV
Colour resistance to UV DIN 51094 N/D N/D

* N/D:  Không ảnh hưởng / No visible defects 
* Không áp dụng cho bề mặt bóng và mờ / Not applicable for polished and honed surface

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Sintered Stone

Thuộc nhóm BIa theo tiêu chuẩn ISO 10454 và TCVN 6415 
Classified as Group BIa according to ISO 10545 and TCVN 6415 standards
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SLABSTONE
120x270 160x240 120x240 80x240 

9mm 15mm 15mm 9mm 12mm 15mm 20mm 15 mm

B
EI

G
E 

B
LI

SS

S41 Polished •
Matt Diamond

S26 Matt Diamond Polished •
Matt Diamond

S08 Polished

S39 Polished • 
Matt Diamond

Polished • 
Matt Diamond

S37 Polished Polished • 
Matt Diamond

S60 Matt Diamond Matt 
Diamond

S17 Matt Diamond Matt Diamond Matt 
Diamond

S25 Polished

S36 Polished

S43 Polished

S31 High Glossy

S15 Polished Polished

TE
R

R
A

 F
U

SI
O

N

S04 Matt Diamond

S05 Matt Diamond

S07 Polished

S06 Matt Diamond

S12  Polished     

S22 Matt Diamond

S70 Matt Diamond

S18 Matt Diamond  Matt Diamond     

C
O

LO
R

W
AV

E

S13  Polished     

S46  Polished • 
Matt Diamond

S24  Polished     

S33  Polished     

S34  Polished     

S42  Polished • 
Matt Diamond  Polished   

S27 Polished Polished

S48  Polished     

Calatorao Bianco

Calacatta gold

Thunder

Rosso Statuario

Venus Creama

Crema Marfil

Calacatta Cream

Alpinus

Patagonia

Calacatta 
macchia vecchia

Crater

Dark Emperador

Cosima Grey

Cosima Beige

Kanjini

Glenveal

Ofanto

Raw Dark

Andes

Pietra Dark

Blue explosion

Blue Apatite

Blue Indigo

Canyon

Venus blue

Feathers

Serpentine

Verde Kazai

SLABSTONE
120x270 160x240 120x240 80x240 

9mm 15mm 15mm 9mm 12mm 15mm 20mm 15 mm
V

EI
N

TE
C

H

S52 Matt 
Diamond

S81 Polished • 
Matt Diamond

S80 Polished • 
Matt Diamond

S82 Polished • 
Matt Diamond

B
O

D
Y

TE
C

H S50 Polished

S51 Polished

S53  Polished  Polished   

ET
ER

N
A

L 
W

H
IT

E

S69 Polished • 
Matt Diamond

S47 Polished

S38 Polished Polished • 
Matt Diamond

S10 Polished Matt 
Diamond Polished Polished Polished • Honed 

• Matt Diamond

S09 Polished

FO
R

ES
T 

C
H

A
R

M

S19  Matt Diamond     

S23  Matt Diamond     

S40  Matt Diamond     

S49  Matt Diamond     

G
LA

X
Y 

V
EI

N

S30 Polished

S44 Polished

S20 Matt Diamond

S29  Polished • 
Matt Diamond

S28  Polished     

S32  High Gloss

S35  Polished     

S45  Polished    

S11  Polished    

S12 Polished

S21  Matt Diamond     

Stream

Tide

Lagoon

Laurent

Sand

Desert

Helix Nero

Avory

Carrara Bianco

Calacatta Bianco

Summer Fog

Panda White

Ash Maple

Ash Ebony

Ash Carbon

Ash Drift

Orobico Noir

Orobico Gris

Marquina

Laurent

Dark Onyx

Fossil noir

Monarch

Onice Nero

Nebula

Ofanto

Lava
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BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH / Maintenance and cleaning

Đá Slabstone có khả năng chống trầy xước và chống bám bẩn cao, giúp việc bảo dưỡng và vệ sinh dễ dàng 
hơn: 
 
• Quét bề mặt đá thường xuyên để hạn chế trầy xước do sỏi nhỏ hoặc cát gây ra. 
• Luôn lau sạch đế giày trên thảm chùi chân trước khi vào nhà. Nếu có vết bẩn đổ ra sàn, hãy lau ngay bằng 
nước ấm sạch. 
• Mặc dù chất lỏng khó làm ố bề mặt đá, nhưng nếu để lâu, chúng có thể làm ố đường ron và thậm chí ảnh 
hưởng đến màu sắc của đá. 
• Nước sạch là chất tẩy rửa lý tưởng vì không để lại cặn nếu bề mặt gạch được lau khô hoàn toàn sau khi vệ 
sinh. 
• Nếu vết bẩn không sạch khi chỉ dùng nước, có thể sử dụng dung dịch xà phòng lau sàn pha loãng, sau đó lau 
lại bằng nước sạch và làm khô. 
• Đối với vết bẩn từ thực phẩm có tính axit, nên sử dụng dung dịch kiềm nhẹ. 
• Sử dụng chất tẩy rửa thông thường với lượng vừa phải, lau lại bằng nước sạch và làm khô kỹ lưỡng.

Slabstone are highly scratch and stain resistant, therefore, maintenance them on dry surfaces is relatively easy:
• By regularly sweeping the stone surface, you can help avoid scratches that small pebbles or sand can create.
• Make it a habit to always wipe the soles of your shoes on a mat before entering the house. Thoroughly wipe up 
any spills using plain warm water.
• While they are not likely to stain your stone surface, spills may stain the grout between the tiles and if they are 
left to sit for too long, may also stain the actual tiles.
• Plain water is the ideal cleaner because it leaves no residue if you dry the surface of the tiles thoroughly after 
cleaning.
• If stains resist cleaning with water alone, you can use a mild acidic solution, such as white vinegar. Use it highly 
diluted and rinse with plain water then dry.
• As food stains are acidic in nature, try using a mild alkaline solution.
• Use common detergents sparingly, rinse with plain water and dry thoroughly.
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NHÀ MÁY TRUNGDO SLABSTONE
Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An
P: (+84)238 384 4410
www.slabstone.vn |  sales@trungdo.vn

SHOWROOMS

SLABGALLERY THĂNG LONG
Tầng 02, TRUNGDO TOWER 21, Ngoại giao đoàn,

Minh Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

P: (+84)97 864 9797

SLABGALLERY VINH
Tầng 03, TRUNGDO TOWER 21, 

42 V.I.Lenin, Trường Vinh, Nghệ An.

P: (+84) 916 101 011

SLABGALLERY HỒ CHÍ MINH
90 Lương Đình Của, 

An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Một số sản phẩm chỉ có tại một số cửa hàng/thị trường nhất định hoặc hết hàng. 
Công ty có quyền thay đổi sản phẩm và tính chất sản phẩm thể hiện trong ấn phẩm này. 
Màu sắc sản phẩm có thể sẽ khác với màu sắc in ấn hiển thị.
Some products are only available in certain stores/markets or are out of stock.
The Company reserves the right to change the products and features shown in this catalogue
Real product colors may be different from printed image.

Nghiêm cấm sao chép không bản quyền nội dung, một phần nội dung của ấn phẩm này dưới mọi hình thức
Any unauthorised copy or partial copy of this catalogue is prohibited

© 2025 TRUNGDO CO, JSC. All right reserved
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